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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

1

Khoản 4 Điều 3: Một hình thức khen thưởng có thể 
tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng 
nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; 
thành tích đến đâu khen thưởng đến đó

Khoản 4 Điều 3: Một hình thức khen 
thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối 
tượng; thành tích đến đâu khen thưởng đến 
đó. Không khen thưởng nhiều lần, nhiều 
hình thức cho một thành tích đạt được, trừ 
khen thưởng công trạng. Không nhất thiết 
phải có hình thức khen thưởng mức thấp 
mới được khen thưởng mức cao hơn.

- Để phù hợp với quy định 
tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, khen 
thưởng
- Để phù hợp với quy định 
tại khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 368/2026/NĐ-CP

2
Khoản 6 Điều 3: Thời gian nghỉ thai sản đối với cá 
nhân theo quy định được tính để xét tặng danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng.

Khoản 6 Điều 3: Thời gian nghỉ thai sản 
đối với cá nhân theo quy định của pháp 
luật được tính là thời gian công tác để xét 
tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng.

Để phù hợp với quy định 
tại khoản 5 Điều 4 Nghị 
định số 368/2026/NĐ-CP

3
Khoản 9, Điều 3: Chỉ sử dụng kết quả khen 
thưởng công trạng làm căn cứ để xét thành 
tích khen thưởng công trạng cho lần tiếp 

Để phù hợp với quy định 
tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
định số 368/2026/NĐ-CP 
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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

theo.

4

Điểm c, Khoản 1, Điều 5: Cá nhân tham 
gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có 
hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản 
của Nhà nước, của Nhân dân dẫn đến bị 
thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo 
kết luận của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế 
khu vực trở lên thì thời gian điều trị, điều 
dưỡng được tính để bình xét danh hiệu 
"Lao động tiên tiến".

Để phù hợp với quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều 2 
Thông tư số 25/2026/TT-
BNV

5

Điều 8. Danh hiệu “Xã, phường tiêu 
biểu"
Danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” do 
UBND tỉnh thực hiện để tặng hằng năm cho 
xã, phường có thành tích tiêu biểu trong 
phong trào thi đua cấp tỉnh, đáp ứng tiêu 
chuẩn theo quy định. Giao Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tham mưu văn bản quy định 
chi tiết, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục 
đề nghị xét tặng Danh hiệu "xã, phường 
tiêu biểu".

Để phù hợp với khoản 8 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng số 
06/2022/QH15; Nghị định 
số 86/2023/NĐ-CP và 
Nghị định số 
375/2026/NĐ-CP

6

Điều 9. Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 
hóa”
Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” do 
UBND xã, phường thực hiện để tặng hằng 
năm cho thôn, tổ dân phố có thành tích tiêu 

Để phù hợp với Nghị định 
số 86/2023/NĐ-CP và 
Nghị định số 
375/2026/NĐ-CP
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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

biểu trong các phong trào thi đua, đáp ứng 
tiêu chuẩn theo quy định. Giao Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tham mưu văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ 
tục đề nghị xét tặng Danh hiệu "Thôn, tổ 
dân phố văn hóa".

7

Điểm b Khoản 1 Điều 8: Nội bộ đoàn kết; tổ chức 
đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đi đầu 
trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Điểm b Khoản 1 Điều 10: Nội bộ đoàn kết; 
tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên; đi đầu trong việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã 
hội khác

Để phù hợp với quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 2 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng

8 Các Điều: 9, 12, 14, 15: "…ứng dụng tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật…"

Các Điều: 9, 12, 14, 15: "ứng dụng khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số"

Để phù hợp với quy định 
tại các khoản 6, 7, 8, 9... 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng

9

Điểm d Khoản 1 Điều 9: Có 02 lần liên tục được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 
02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công 
nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 
có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 
học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu 
quả trong phạm vi cơ sở.

Điểm d Khoản 1 Điều 11: Có 02 lần liên 
tục trở lên đến thời điểm đề nghị được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 
02 năm liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị 
được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ.

Để phù hợp với quy định 
tại Điều 74 của Luật Thi 
đua, khen thưởng. Trong 
đó giao UBND tỉnh quyền 
quy định chi tiết, tuy nhiên 
để tránh tạo ra điều kiện 
cao hơn mức Luật sửa đổi 
nên bỏ điều kiện "trong 
thời gian đó có 02 sáng 
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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

kiến..."

10

Điểm đ Khoản 4 Điều 9: Có 02 năm liên tục được công 
nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu 
"Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ 
sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điểm đ Khoản 4 Điều 11: Có 02 năm liên 
tục trở lên đến thời điểm đề nghị được công 
nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực 
hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 
phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực."

Để phù hợp với quy định 
tại điểm d khoản 18 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng. Tại nội dung 
này đã bỏ tiêu chí "Tập thể 
lao động xuất sắc" so với 
Luật QH15

11 Điều 9, Điều 10: "…doanh nghiệp/ hợp tác xã.." Điều 11, Điều 12: "doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ chức kinh tế khác"

Để phù hợp với Luật Thi 
đua, khen thưởng và Quyết 
định 45/2026/QĐ-TTg 

12

Điều 10. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Giấy khen của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, 
hợp tác xã

Điều 12. Giấy khen của Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc 
và trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, phường; Giấy khen của người 
đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
chức kinh tế khác

Để phù hợp với Luật Thi 
đua, khen thưởng và Quyết 
định 45/2026/QĐ-TTg có 
quy định mới về thẩm 
quyền khen thưởng, đề 
nghị khen thưởng đối với 
doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế khác.

13

Điểm d Khoản 1 Điều 12: Chứng nhận hoặc xác nhận 
của tỉnh về sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có 
khả năng nhân rộng trong tỉnh hoặc có đề tài khoa học, 
đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 
được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh 
hưởng trong tỉnh.

Điểm d Khoản 1 Điều 12: Chứng nhận 
hoặc xác nhận của tỉnh về sáng kiến đã được 
áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng 
trong tỉnh hoặc nhiệm vụ khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu 
quả, có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh.

Để phù hợp với Điều 9 
Thông tư 25/2026/TT-
BNV
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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

14

Khoản 2 Điều 13: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo 
cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và lấy ý kiến 
các cơ quan liên quan theo quy định; căn cứ điều kiện, 
tiêu chuẩn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất 
sắc” trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định.

Khoản 2 Điều 15: Sở Nội vụ thẩm định hồ 
sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng 
tỉnh và lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo 
quy định; căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động 
xuất sắc" đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh 
và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong 
thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định.
Ủy quyền quyết định cho thủ trưởng các sở, 
ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, 
phường tặng danh hiệu "Tập thể lao động 
xuất sắc" đối với các tập thể thuộc thẩm 
quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao

Đề phù hợp với Luật 
06/2026 sửa khoản 4 Điều 
79, quy định: Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh quyết định 
hoặc ủy quyền quyết định 
tặng danh hiệu “Tập thể 
lao động xuất sắc”. Đồng 
thời nhằm giảm tải cho việc 
xét hồ sơ tại cấp tỉnh, giao 
quyền cho thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ theo 
thẩm quyền

15

Khoản 3 Điều 15: Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch thẩm định hồ sơ xét danh hiệu “Xã, 
phường tiêu biểu” trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng danh 
hiệu và bằng chứng nhận “Xã, phường tiêu 
biểu” theo quy định.

Để phù hợp với khoản 8 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng số 
06/2022/QH15; Nghị định 
số 86/2023/NĐ-CP và 
Nghị định số 
375/2026/NĐ-CP

16 Khoản 3 Điều 13: Hồ sơ Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh gồm: Tờ trình kèm theo danh sách đề 

Khoản 4 Điều 15: Hồ sơ Sở Nội vụ, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch Ủy 

Để phù hợp với khoản 8 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
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STT Quy định ban hành kèm Quyết định
số 68/2025/QĐ-UBND Dự thảo Quy định mới Thuyết minh

nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng.

ban nhân dân tỉnh gồm: Tờ trình kèm theo 
danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp 
tin điện tử của hồ sơ khen thưởng.

sung một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng số 
06/2022/QH15; Nghị định 
số 86/2023/NĐ-CP và 
Nghị định số 
375/2026/NĐ-CP

17

Khoản 4 Điều 13: Việc đề nghị tặng “Cờ thi đua của 
Ủy ban nhân dân tỉnh” cho tập thể dẫn đầu cụm, khối 
thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Khoản 5 Điều 15: Việc đề nghị tặng "Cờ 
thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh" cho tập 
thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, giao Sở Nội 
vụ hướng dẫn cụ thể. Trường hợp tập thể đã 
được đề nghị tặng "Cờ thi đua của Chính 
phủ" nhưng không được xét tặng do chưa 
bảo đảm tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy 
định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết định tặng "Cờ thi đua của Ủy ban 
nhân dân tỉnh" nếu tập thể đáp ứng đầy đủ 
tiêu chuẩn theo quy định."

Để phù hợp với Điều 6 
Thông tư số 25/2026/TT-
BNV "Nếu tập thể đã được 
đề nghị Cờ thi đua Chính 
phủ nhưng không được xét 
do chưa đủ tiêu chuẩn/hồ 
sơ/thủ tục thì Bộ, ban, 
ngành, tỉnh có thể xem xét 
Cờ thi đua của mình theo 
quy định chung."

18

Khoản 3 Điều 16: Tỷ lệ xét tặng danh hiệu 
"Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% 
trong tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh 
hiệu "Lao động tiên tiến"; không tính cá 
nhân đã được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ 
thi đua cơ sở" vì đã được cấp có thẩm quyền 
đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để phù hợp với quy định 
tại khoản 5 Điều 5 Nghị 
định số 368/2026/NĐ-CP 
(CSTĐCS cơ sở được xét tỉ 
lệ nằm ngoài số HTXS 
nhiệm vụ)

19 Điểm d Khoản 1 Điều 14: "…ứng dụng tiến bộ khoa Điểm d Khoản 1 Điều 14: "sáng kiến; Để phù hợp với quy định 
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học, kỹ thuật…" nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo..."

tại các khoản 6, 7,8 ,9... 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng

20

Điều 20. Thủ tục điều chỉnh thông tin 
quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng, hiện vật khen thưởng 
1. Trường hợp quyết định khen thưởng 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh hoặc khen thưởng cấp Nhà nước có 
thông tin chưa đúng với hồ sơ, lý lịch hoặc 
tài liệu làm căn cứ khen thưởng thì được 
xem xét điều chỉnh theo quy định.
2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin của 
cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan;
b) Bản sao quyết định khen thưởng;
c) Tài liệu chứng minh thông tin cần điều 
chỉnh;
d) Bằng, hiện vật khen thưởng gốc nếu việc 
điều chỉnh cần cấp đổi hiện vật.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác 
minh, tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thời 
gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để phù hợp với quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, khen 
thưởng
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21

Điều 21. Thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật 
khen thưởng của các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng
1. Trường hợp hiện vật khen thưởng thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh hoặc khen thưởng cấp Nhà nước bị hư 
hỏng, không còn giá trị sử dụng hoặc bị mất, 
thất lạc thì được xem xét cấp đổi, cấp lại 
theo quy định.
2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại của cơ 
quan, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan;
b) Bản sao quyết định khen thưởng;
c) Tài liệu chứng minh thông tin cần cấp 
đổi, cấp lại;
d) Bằng, hiện vật khen thưởng gốc (nếu đề 
nghị cấp đổi do hư hỏng), tài liệu xác minh 
lý do mất, thất lạc hoặc hư hỏng.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác 
minh, tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thời 
gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để phù hợp với quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, khen 
thưởng

22
Khoản 2 Điều 25: Đối với các trường hợp 
đặc biệt khác không được quy định tại Quy 
định này hoặc có phát sinh trong quá trình 

Để phù hợp với thẩm 
quyền của Chủ tịch UBND 
tỉnh theo quy định của Luật 
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triển khai thực tế, Sở Nội vụ báo cáo Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định."

và Chính phủ giao, đồng 
thời có cơ chế xử lý các nội 
dung phát sinh thực tế khi 
triển khai trên địa bàn tỉnh
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